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!Ỉ5ôi tờ i CÌƯLCỊ £rạn đọa

Thời kì hội nhập khu vực và quốc tê đang m ở  ra những triển vọng  

vô cùng to lớn cho nghệ thuật. Thế kí XX được gọi là thế kì mà tất cả 

những ước m ơ  cúa Leona đơ Vanhxi đã được thực hiện, con người đã 

dám sông n hư  câu nói nổi tiếng: "Ai đã nhìn th ấ y  n h ũ n g  vì sa o  th ì đừ n g  

qu ay lạ i trá i đấ t"  (thực chất là con người dám sống cho ước m ơ của mình).

T h ế kỉ nào  của những khát vọng !! H ôm  n ay tô i n ằ m  d ư ớ i đất, n h u n g  

tr í  tu ệ  tô i d o  cả n hữ ng th iên  hà " (J. Kêple), ih ế  ki nào đi qua “ Tội á c  và 

trừ ng phạt"  để  đến cỏi trường sinh, “H ôm  n a y  tô i  n ằm  dư ớ i đất, n ếu  trên  

m ổ  tô i vẩn m ụ c  lôn n h ữ n g  hoa có  d ạ i cỏ nghĩa ràn g  tô i đ a n g  sốn g"  (trích 

Kinh thánh khắc trên bia m ộ Đôtxtôiépxki); và từ Nghĩa trang Lơvôp, 

quán cà phê Êcút gán liền với vẻ đẹp văn hoá Ba Lan đến Nghĩa trang 

N ghệ thuật ở  Xanh Pêtecbua -  nơi yên nghi của nhiều  danh nhân văn 

hoá,...  Từ bào tàng Luvrơ, tháp íỉpphen,...  của thủ đô nước Pháp, đến  

báo tàng Êrmiiar ở Xanh Pêtecbua cô đô của Cộng hoà Liên bang Nga, từ 

cầu treo Glin, cầu treo c ổ n g  Vàng ở I lợp chúng q uốc  Hoa Kì, đến  kim tự 

tháp gạch nun g  365 phòn g  của M ẽhicô .. . ,  từ Kim tụ tháp Khêôp cách  

ngày nay han  4550 năm  với ch iều  cao 146,6m và d iện  tích đáy 52900m 2 

đến Van lí Trường thành -  biểu tượng ý chí của ngàn năm vãn hiến  
Trung Hoa, đến Angcovát, Ăngcothom  -  biểu tượng thế giới tâm linh 

thánh thần của Cam puchia  văn vật,... đó là những điểm  văn hoá, những  

công trình m à thời gian như bất lực, những vẻ đẹp kì vĩ, mĩ lệ, hoành  

tráng n h ư  trường tồn với hành  tinh -  mái nhà c h u n g  của sáu, bảy tỉ 

con  người.

Trớ vẻ với vườn tượng xứ H uế m ộng mư bên b ờ  Mương Giang, mỗi 

côn g  trình nhó nhoi vẫn m ang hơi thở của m ỗi dân tộc ở nơi đất Việt. 

N ghệ Ihuật không có biên giới, nghệ thuật là m ột thế  giới linh diệu với 

bao d ự  báo  tài tình vừa tinh tế  vừa kì lạ.



Mảnh vườn vãn chương như hội tụ ánh sáng “m ướt quá xanh n h ư n g ọ d ’ 

mái trường tuổi thơ như nơi hợp lưu tinh hoa nghệ thuật loài người  
Những tia nắng ban mai thanh lọc nhẹ nhàng trên mái tóc, ánh mắt, nụ 

cười trẻ thơ, khi ta bước lên bục giảng với bao khát khao thanh cao,  
tao nhã,... Trở về với trang văn chương nước ngoài bâng khuâng với bac 

ân tưựng:

Văn học Trung I ỉoa bề thế cao ngất trên một lịch sử văn hiến, văn hoá 

kì diệu lâu đời, đầy bản lĩnh, bền vững và bảo thủ với m ột sức tiềm ẩn 

ghê gớm được bừng phát sau những cách m ạng về kinh tế và chính  trị.

Ilầu như không có một trào lưu, m ột xu hướng triết học, nghệ thuật 

nào của nhân loại mà không khởi sự hoặc đi qua mảnh đất Pari nước 

Pháp: Phục hưng, c ố  điển, Tự nhiên, Hiện thực, Lãng m ạn, Siêu thực, 
i ượng trưng, Hiện sinh, Da đa,...

Văn học Nga hồn hậu đậm  đà, phong phú, chất phác, tràn ngập tinh 

thần quá câm  dân chủ như một lực sĩ trầm tĩnh trôn vũ đài văn hoá.

Văn hục An Dộ như m ột thế giới tâm linh xa vời mà nhãn bản gân 

gụi đến huyền diệu, ấn tàng bao trí tuệ với một vẻ đẹp vừa lộng lẫy vừa 

sâu thẳm kiêu sa.

Văn học Mĩ như thách thức với không gian, thời gian m ột cách chắc  

khoe, vạm vỡ đầy ấn tượng.

Văn học Đức trầm triết, sâu lắng với một kiểu tư duy tư b iện  vừa độc  

đáo, đặc sắc, cổ kính như âm thanh từ những gác chu ông  nhà thờ rải rác 
khắp hành tinh, nghe thấy mà vẫn không hết huyền bí,...

Văn học Italia thì dường như cái gì cũng được đẩy lên đ ến  tận cùng  

của một vẻ đẹp vừa đôn hậu, vừa xa vời như thiên thần ảo ảnh mà ở 

ngay giữa đời thường.

Văn học Tây Ban Nha như chàng hiệp sĩ vừa đơn thương độc mã mà 

vạch "những dư ờ n g  gư ơm ", “n h ữ n g  v ế t chân ngựa, chân lừa” !rên đường  

đi tới, vừa dự báo cái gì dó tươi sáng cho tương lai nhân loại.

Văn học Nhật Bản hiện đại tân kì mà chất chứa bao ch iều  sâu vừa 

cổ điển, nguycn thuỷ, vừa thực dụng vói trí tuệ cửa con ngưòi đích thục.
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Mỗi nền văn học với một đặc điểm  riêng đã tạo ra những ấn tượng  

dộc dáo trong người đọc. “K h ông cỏ văn h oá c ổ  H i -  La th ì k h ô n g  có  

châu  Â u h iện  đại" (F. Ăngghen). Vãn học Nam Mĩ, Trung Mĩ m ang theo  

những néi hồn  nhiên  xa lạ. Văn học của vùng Bắc Âu -  mấy nước trên 

bán đảo Xcăngđinavi -  lại cuốn hút với vẻ êm  đềm  sâu lắng, thoáng mát  

như vườn anh dào của nhân loại.

Tất cả vẩn chí là ấn tượng qua một vài bản dịch, thước phim, còn  

những nghiên  cứu sâu xa thì đang được thực hiện dần dần qua nhiều thế  

hệ. Nơi nào m à địa linh nhân kiệt, nơi nào mà m ảnh đất, con  người và 

thiên nhiên  chí tìm thấy một sự thích ứng. Văn hoắ Nhật, văn học Nhật,  

trí tuệ Nhật, kĩ thuật Nhật, khoa học Nhật,... đã thể hiện một cách thích  

ứng tuyệt vời trôn một vùng quần đảo mà động đất, núi lửa, gió bão  

quanh năm.

Tìm đến  m ột cách dạy học vãn chương nước ngoài có hiệu quả thì 
không thể nào tuỳ tiện dựa trên một vài văn bản dịch mà rất cần sự  

nghiên  cứu cô n g  phu của nhiều chuyên gia thuộc nhiều  lĩnh vực. Ở đây 

ch ú ng  tòi tạm gụi là công việc "cười ngựa xem h o a ” có định huớng, 

nhưng không thế không làm.

Vấn dồ dạy học tác phẩm  văn chương nước ngoài trong nhà trường 

rất cần được tiến hành từ khâu chọn  lựa dựa trên những nguyên tấc 

khoa h ọc  và nghệ ihuật sư phạm  đến giang dạy từng trào lưu, tác gia, 

tác phấm .

Ó bất kì m ộ i  quốc giu nào, việc dạv học víín trôn một giang đirờng 

khác t iếng  là m ột vấn đề nan giải. Người học hằng ngày nói thứ tiếng của  

dân tộc m ình, tác phẩm  văn chucrng dạy học trên lớp lại được sáng tạo 

từ m ột thứ tiếng của dân tộc khác. Việc dạy học tác phẩm  vãn chương  

trôn g iáng dường khác tiếng không phải chí đơn thuần dựa trên một  

bẳn dịch nghệ thuật hay dịch nghĩa.

Văn h ọc  nước ngoài trong nhà trường Việt Nam  có đ iểm  gần với 

văn h ọ c  ch ữ  Hán cổ  trung đại Việt Nam, và gần với văn học tiếng phổ  

ih ô n g  trong nhà trường các dân tộc thiểu số. Văn chương các dân tộc 

thiểu số  trong nhà trường phổ thõng đều là các tác phẩm  trên giảng đường
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khác tiếng. Việc nghiên cứu giảng dạy các tác phẩm  đó cần  tuân thủ 

những nguyên tắc nào để có hiệu quả nhất? Những rào cản của ngôn từ, 

cách cảm, cách nghĩ cùng những nét khác biệt về vãn hoá là gì? Làm thế  

nào để không còn tạo-ra những mất mắt đáng kể, phát triển theo chiều  

hướng tích cực, hạn c h ế  được những tiêu cực? N ếu không vượt qua được 

những nguyên tác đó thì không nên dưa vào nhà trường.

Hiện nay, tình trạng chọn tác phẩm văn chương đưa vào sách giáo khoa 

p hổ thõng chưa có đầy đủ những tiêu chí khoa học cản thiết, cụ thể, 

kể cả văn học nước nhà. Chính vì vậy không tránh khỏi tình trạng những  

tác phấm đó còn hạn ch ế  cả về nội dung và hình thức nghệ thuật. Dến với 

mỗi nền văn học cản có những ấn tượng trân trọng, yêu quý và chọn lựa 

khi đưa vào nhà trường Việt Nam, vào hành trang để các em  m ang tới 

một thời đại mới.

Các dân tộc ngày nay còn để lại tên họ trẽn bản đồ đ ều  là những  

dân tộc vĩ đại. Dọc lịch sử của các dân tộc trên hành tinh này ta đều  

nhận ra lòng yêu m ến, tự hào xả thân cho đất nước thân yêu của mình, 

l .òng yêu nước như lè sốn g  còn  của m ỗi dân tộc. Ở một tẩm  văn minh, 

văn hoá nào đó, 28 nước châu Âu đã hội nhập vào một mái nhà chung, 

lòng yêu nước lại dược nâng lẽn hiện dại trong một tầm cao, tầm rộng lớn 

khác của người “cô n g  dân  toàn  cầu", ă‘-công dãn  hoàn  cầu", "công dân  

q u ố c  tế" m à  mỗi dân tộc vần đóng góp được cái bản sắc riêng của mình  

và ,! Ớ  dâu  có cơ m  ăn, áo  m ặ c  và tự  d o  -  đ ấ y  là T ổ qu ốd ' (tục ngữ Ixraen).

San đor peiổphl (Ilunggarl) đa vlếl:

S ốn g  vì tìn h  y ê u  và rượu n gon  

C h ết h i s in h  ch o T ổ q u ố c  

D ờ i a i đư ợ c th ế  n ày  

D ấy là n gười hạnh p h ú c .

Hoặc Lục Du (Trung Quốc):

C h ết rồ i m u ôn  sự  là k h ô n g

Chi h iếm  m ộ t n ô i n on  sô n g  chua lién



lìa o  g iò  lấy  dư ợc Trung N guyên  

C on ơ i n h ớ  khấn giíì licn  b iế t cùng.

Rồi thư ch iến  đấu (Tây Ban Nha):

D ặt bàn  ta y  lon Florenxja lô i th ề  

K h ôn g  n ó i dấn  tôn FIorer>xia làm  gì!

Vò ích

N ếu  p h á n  b ộ i N hân dân, Tổ q u ố c  

Thì bàn  ta y  n à y  anh hãy:

Chặt di.

Mỗi dân tộc đều thể hiện tình yêu quê hương đất nước theo cách  

riêng của m ình . Nhưng có lẽ chưa ở đâu chủ nghĩa yôu nước thể hiện  

d ẹp đẽ, kì d iệu như ở  văn học Việt Nam. Chúng ta có thể kể hàng trăm 

h àng nghìn câu thơ, câu văn kì d iệu suốt hàng nghìn năm  đánh giặc. 
" N ếu  m in h  hoạ lịch  sử, kh ông trang nào, dòn g  n ào kh ôn g  tô  dẫm  m àu  m áu  

và thanh  g ư ơ m  tụ  vệ. M áu  thắm  đu ợiti lãn h  cà y  ta g ie o  h ạt giông, m áu  

th ắm  đư ợm  m ản h  sân, em  ta nô dũa n gày bó. M áu th ẳm  đu ọm  b ờ  ao, em  ta 

n g ồ i g iặ t áo  trên  ch iế c  cáu nhủ g ậ p  gh ền h" ... "Ỏi dân  tộ c  ta từ  tro n g  

m á u  lứa m à sin h  r a " (Nguyễn Trung Thành).

Từ "Sông n ú i nước N am  vua N am  ớ ' (Lý Thường Kiệt) đến  "Ta 

th ư ờ n g  tớ i bử a qu en  ăn, nứa d êm  vổ gối, ruột đau  n h u  cá t n ư ớ c m ấ t đầm  

dìa, c h í liế c  ràn g  chưa xả thịt, lộ t da, n u ố t gan, u ốn g  m á u  qu ân  thù"
(Trần llirng Hạo);

Từ:

N h ữ n g người b ấ t nghĩa tiêu  vong,

N ghìn  th u  c h í có  anh h ù n g  lưu dan h

(Trương Hán Siêu)

đốn:

D ồ n g  trụ c h í kim  đ à i d ĩ  lục  

D àng g ia n g  tụ  c ổ  h u yế t d o  hồng.

(Giang Vãn Minh)
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N hữ ng n gày n ố i giận.

khi mà:

và đốn:

Ớ  đau, ớ  dâu? Ở  đ ấ t anh h ù n g  

N gười ngã xu ố n g  tựa m á u  m ìn h  m à đ ứ n g  d ậ y  

N guòi số n g  kh icn g  n gư ờ i ch ế t đ ể  xu n g  p h o n g  

N gười ch ế t cù n g  thành  vũ k h í tiến  công.

Ớ  dâu, ở  đâu? Ớ  đấ t anh h ù n g

Ta xé vải chôn  ta đ ể  m a y  c ờ  ch iến  thắng.

(C hế  Lan Viên)

Người dân ở mảnh đất này như thấm thìa:

Lịch sứ  n ư ớ c nhà d o  ta y  g iặ c  viết 

Trống d ỏ n g  ơi! N gươi có  ích  chi?

Thừa b ế n  ngàn năm , m à  lạ i th iếu  m ộ t  n g à y  đ ộ c  lập  

Thì trốn g  d ồ n g  đào  đư ợ c lạ i ch ôn  đi.

(Chế l.an Viên)

Bên cạnh ý thức:

Xé d ọ c  Trường Sơn đ i cứu nước  

Mà /õn g  p h ơ i p h ớ i d ậ v  tư ơ n g  lai,

chấp nhận:

N ếu lịch sử  ch ọn  la làm  đ iể m  tựa 

Vui g ì hon làm  n gười lín h  đ i  đầu  

Trong đ êm  lố i tim  ta làm  n gọn  lửa,

và hiểu được:

Ta vì ta ba  ch ụ c triệu  ngư ờ i 

Củng vì ba  ngàn triệu  trôn đời.

(Tố Hưu)
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Từ đỉnh cao chủ nghĩa yêu nước của một dân tộc có non sông gấm vóc 
dẹp đõ, sau nhiều năm chiến tranh, chúng la dang hiện đại hoá nhà trường. 
Việc đầu tiên là từng bước thực hiện chiến lược hiện đại hoá người công  

dân. Trong việc h iện đại hoá người cóng dân, dầu tiên là cần hiện đại 

hoá lư tưởng, tầm nhìn ch iến  lược cúa người công dân vởi lòng yêu đời, 

yêu cuộc sống, khao khát vưon tói đinh cao của năng lực và trí tuệ. Sau đó 
là hiện dại hoá phương tiện của tư duy là ngôn ngữ dân tộc và ngôn ngữ  

m ang tinh q uốc tế, như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Hoa.

Việc nghiên cứu, giảng dạy văn học nước ngoài trong nhà trường 

phái làm thê nào dể kích thích các em say sưa học thêm ngoại ngữ, tin 

học dế giao luu với thế giới, góp phản nâng tẩm tư tưởng lên đỉnh cao 
cúa khoa học, của văn hoá vừa hiện đại vừa truyền thống để những  

người công dân không tụt hậu trước khu vực và quốc tế, tùng bước hội  

nhập mà vẫn giũ được bản sắc riêng của dân tộc mình.

Cần ch ú  ý đến vấn đẻ điểm  nhìn của văn học nước nhà, vấn đề con  

người sau chiến iranh, những sự ngang trái chưa được giải quyết,... con  

người vần tin yêu cuộc sống và vươn lới sự thánh thiện. " Hãy nhắn nhủ  
n h ù n g  b u ổ i sớ m  m ai, n h ữ n g  bu ổ i trưa, những b u ổ i chiều, và h oàn g  hôn  

và dóm  tối: Hãy cất cao tiếng hát cho thời dại của chúng ta! Không phải 
/á o án  thù  m à là ca h á t ch o  tình  Kí?u/"(Abraham).

Việc tìm đến chọn lựa, nghiên cứu, giảng dạy những đỉnh cao văn 
ch ư an g  nước ngoài trong nhà trường Việt Num là một việc làm rất cần sự  
thận trọng, khoa học và hiẹu quá. Chúng tôi đã Ihai nghén vấn đồ này lù 

những năm 70 của thế kí XX và bước dầu cóng bố trong cuốn P h ư on gph áp  

dạy học tác phẩm  văn chương ihcu loại thể  do Nhà xuất bản Dại học  

Q u ố c  gia Ilà  Nội và Đại hục Sư phạm xuất bản; irong cuốn  Phương p h á p  

day học tác phẩm  văn chưoTìg trong nhà trường áo Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam xuất băn và dưa ra trong nhiều Hội nghị khoa học.

Dây cũng là một chuycn đề vồ phương pháp dạy học văn mà nhiều 
n ăm  nay chúng tôi đã dạy cho lớp cao học ngành L í luận và p h ư ơ n g  

p h á p  d ạ y  h ọ c  b ộ  m ô n  Văn và Tiếng Việt, cùng các học viên vặn dụng vào


